MA TRẬN – ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN: Công nghệ - Lớp 10

1. Ma trận đề kiểm tra định kì

	TT
	Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng - sai
	Tự luận
	
	% điểm

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	 

	1
	Ghới thiệu chung về trồng trọt
	Giới thiệu về trồng trọt
	0
	1
	1 
	2
	1
	1 
	
	 
	 
	2 
	2
	2 
	15

	 2
	
	Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt
	
	 1
	3
	
	
	
	 
	1
	 
	
	1 + 1
	3
	20

	 3
	Đất trồng
	Giới thiệu về đất trồng
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	1
	
	10

	 4
	
	Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng
	 1
	1
	
	 2
	 1
	1
	
	 
	
	3
	2
	1  
	15

	 5
	
	Giá thể cây trồng
	2
	
	2
	
	
	
	 1
	
	 
	2+ 1
	
	2
	20

	6
	Phân bón
	Giới thiệu về phân bón
	
	
	
	 2
	2
	 
	
	
	1
	2
	2
	1
	20

	Tổng số câu/ý
	6
	4
	6
	 6
	4
	2
	1
	1
	1
	 12 + 1
	8 + 1
	 8 + 1
	100

	Tổng số điểm
	4.0
	3.0
	3.0
	4.0 
	 3.0
	 3.0
	10

	Tỉ lệ %
	40
	30
	30
	 
	 
	 
	100


2. Bản đặc tả đề kiểm tra định kì

	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Nội dung / Yêu cầu cần đạt
	Mức độ nhận thức
	Số lượng câu hỏi

	
	
	
	ở các mức độ

	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	

	Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt
	- Nêu được vai trò của trồng trọt trong đời sống con người.
- Biết được một số thành tựu ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam.
	Nhận biết
	

	2
	

	
	Hiểu được lợi ích của việc ứng dụng cộng nghệ cao trong trọt
	Thông hiểu
	1
	1
	 

	
	Ấp dụng kiến thức đã học vào sản xuất ở địa phương.
	Vận dụng
	1
	 1
	 

	Bài 2: Cây trồng và yếu tố chính trong trồng trọt
	- Biết được cách phân loại cây trồng.
- Nêu được các  yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
	Nhận biết
	
	
	

	
	- Giải thích được nhu cầu dinh dưỡng đối với cây trồng.
- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
	Thông hiểu

	 1
 
	 
	1 
 

	
	- Phân tích mối quan hệ giữa yếu tố trồng trọt và năng suất cây trồng. Từ đó rút ra kết luận.
- Xác định được các tiêu chí để phân loại cây trồng.

	
Vận dụng

	3
	

	


	Bài 3: Giới thiệu về đất trồng
	- Khái niệm keo đất.
- Thành phần cơ bản của đất trồng.
	
Nhận biết

	3
	 
 
	 
 

	
	Hiểu được vai trò của từng thành phần cơ giới của đất
	Thông hiểu
	1
	 
	 

	Bài 4: Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng
	- Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng.
	Nhận biết
	1
	2
	

	
	Giải thích được các biện pháp sử dung, cải tạo và bảo vệ đất trồng.
	Thông hiểu
	1
	1
	 

	
	Vận dụng kiến thức về sử dụng và cải tạo đất trồng vào thực tiển cuộc sồng; giải thích làm rõ lợi ích của việc trồng cây học đậu góp phần cải tạo đất.
	Vận dụng
	
	1
	

	Bài 5: Giá thể cây trồng
	- Thành phần chính của giá thể trơ cứng.
- Trình bày được đặc điểm của một số loại giá thể trồng cây phổ biến 
	Nhận biết
	2
	
	 1

	
	Giải thích được nguyên lý tạo ra các loại giá thể
	Thông hiểu
	 
	
	

	
	- Xác định một số ứng dụng công nghệ cao phù hợp trong sản xuất giá thể trồng cây.
	Vận dụng
	2
	
	

	Bài 6: Phân bón
	- Trình bày được khái niệm về phân bón 
- Nêu được vai trò của phân bón đối với đất trồng, năng suất, chất lượng nông sản và thu nhập của người sản xuất. 
	Nhận biết
	
	2
	

	
	- Nêu được ví dụ và phân biệt được đặc điểm cơ bản (ưu điểm, nhược điểm) của các loại phân bón phổ biến trong trồng trọt bao gồm: phân hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh vật.
	Thông hiểu
	
	2
	

	
	- Liên hệ thực tế để nhận diện các loại phân bón đang dùng tại gia đình hoặc địa phương và cách sử dụng phân bón hiệu quả.
	Vận dụng
	
	
	1

	Tổng cộng
	 
	16
	12
	3

	Tổng điểm
	
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	3,0 điểm

	Tỉ lệ
	
	30
	40
	30
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